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(54) DƯỢC PHẨM BÙ NƯỚC DÙNG ĐƯỜNG UỐNG
(57)  Chế phẩm bù nước dùng đường uống chứa các thành phần sau: axit L-glutamic nằm 
trong khoảng từ 0,01% đến khoảng 0,40% khối lượng/khối lượng và mononatri glutamat 
nằm trong khoảng từ 0,05% đến khoảng 0,80% khối lượng/khối lượng khoảng 1,50% khối 
lượng/khối lượng glucoza monohydrat; khoảng 0,20% khối lượng/khối lượng natri clorua; 
khoảng 0,15% khối lượng/khối lượng kali clorua; khoảng 0,35% khối lượng/khối lượng 
glyxin; khoảng 0,10% khối lượng/khối lượng gôm xanthan; chiết xuất steviol glycosit 85% 
nằm trong khoảng từ 0,01% đến khoảng 0,03% khối lượng/khối lượng; khoảng 0,20% khối 
lượng/khối lượng monohydrat axit xitric; nước sữa thủy phân nằm trong khoảng 0,15% 
đến khoảng 1,00% khối lượng/khối lượng; khoảng 1,00% lúa mì thủy phân; bao gồm ngũ 
cốc làm nguồn protein; bao gồm đồng cơ chất enzym; bao gồm monosaccarit. Chế phẩm 
bù nước dùng đường uống có thể được sử dụng cho người và động vật mắc bệnh tiêu chảy.
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